
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:       /TM-KSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày     tháng 12 năm 2025 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ  

Gói dịch vụ: “Mua vật tư, hoá chât xét nghiệm nước (ngoại kiểm) năm 2026” 

Lĩnh vực Vi sinh 

Kính gửi: Các nhà cung cấp 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Nguyên kính mời Quý đơn vị tham gia chào 

giá gói dịch vụ: “Mua vật tư, hoá chât xét nghiệm nước (ngoại kiểm) năm 2026” lĩnh 

vực Vi sinh” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, danh mục cụ thể 

như sau: 

1. Danh mục dịch vụ: Chi tiết tại phụ lục đính kèm 

2. Hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết danh mục có chữ ký và dấu 
của người đại diện pháp luật của đơn vị cung cấp, có giá trị trong thời hạn 90 
ngày kể từ ngày phát hành chào giá. 

3. Thời gian và hình thức nộp báo giá: 

Trước 17h00phút, ngày 25 tháng 12 năm 2025 theo các hình thức sau: 

- Bản scan gửi qua email: tochucytdp@gmail.com 

- Hoặc Bộ phận văn thư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên.  

Địa chỉ: Số 971, Đường Dương Tự Minh, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh 
Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: 02083 385 8356 hoặc 0989662145. 

4. Giá dự toán gói dịch vụ: Bao gồm các loại thuế, phí và các chi phí phát 
sinh khác có liên quan. 

5. Thanh toán: Thanh toán 01 lần bằng hình thức chuyển khoản Việt Nam 
đồng sau khi 2 bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng và nhà cung cấp dịch vụ 
trình đầy đủ các giấy tờ gồm: Hoá đơn tài chính và các giấy tờ liên quan khác 
kèm theo. 

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và mong 
nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 

-  Lưu: VT, XN-CĐHA-TDCN(Duyên). 

GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC DỊCH VỤ 

(Kèm theo Thư mời số          /TM-KSBT ngày     /    /2025 của TT KSBT TN) 

STT Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính Thông số kĩ thuật 
Xuất 

xứ 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

1 
Đĩa petri nhựa đường kính 90mm dùng 1 

lần Cái 
Đĩa petri nhựa 90x15 dùng 1 lần  

Chất liệu: Polystyrene cấp y tế, tiệt trùng  

Nắp và thân đĩa phẳng, trong suốt  

Túi 10 cái 

Châu 

Âu 1000   

2 Pipet 1ml nhựa dùng 1 lần cái 
Pipette nhựa tiệt trùng 1ml, dùng 1 lần 

Chất liệu: Polystyrene nguyên chất, độ trong 

suốt cao 

Gói 1 cái 

Trung 

Quốc 
500   

3 Pipet 5ml nhựa dùng 1 lần cái 

Pipet nhựa 5ml tiệt trùng, dùng 1 lần, đóng gói 

từng cái 

Chất liệu: Polystyrene nguyên chất, độ trong 

suốt cao 

Gói 1 cái 

Trung 

Quốc 
500   

4 Pipet 10ml nhựa dùng 1 lần cái 

Pipet nhựa 10ml tiệt trùng, dùng 1 lần 

Chất liệu: Polystyrene nguyên chất, độ trong 

suốt cao 

Gói 1 cái 

Trung 

Quốc 
500   

5 Huyết tương thỏ đông khô (hộp 6 lọ) hộp 
Môi trường Bactident Coagulase rabbit plasma 

with EDTA, lyophilized 

Huyết tương thỏ có EDTA, đông khô 

Hộp 6 lọ x 3ml 

Châu 

Âu 5   

6 Egg yolk Tellurite emulsion Lọ Lọ 50ml.  
Châu 

Âu 
4   

7 
Màng lọc Cellulose nitrat filter (size 

0,45) loại 100 chiếc/hộp Hộp 
Chất liệu: Cellulose nitrat 

Lỗ lọc 0.45 µm, kích thước Ø47mm, màng 

trắng kẻ sọc đen, đã tiệt trùng, đóng từng chiếc 

riêng biệt 

Châu 

Âu 5   
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STT Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính Thông số kĩ thuật 
Xuất 

xứ 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Hộp 100 cái 

8 
Màng lọc Cellulose nitrat filter (size 0,2) 

loại 100 chiếc/hộp Hộp 

Chất liệu: Cellulose nitrat 

Lỗ lọc 0,2 µm, kích thước Ø47mm, màng 

trắng kẻ sọc đen, đã tiệt trùng, đóng từng chiếc 

riêng biệt 

Hộp 100 cái 

Châu 

Âu 2   

9 Cồn 70 độ (chai 500ml) chai 
Cồn y tế 

Nồng độ Ethanol 70% 

Chai 500ml 

Việt 

Nam 25   

10 Cồn 90 độ (chai 500ml) chai 
Cồn y tế 

Nồng độ Ethanol 90% 

Chai 500ml 

Việt 

Nam 25   

11 Găng tay y tế ` Hộp 100 đôi/ hộp  
Việt 

Nam 5   

12 Mũ y tế 1 lần Chiếc 100 chiếc/ gói  
Việt 

Nam 
100   

13 Bông viên gr Bông viên y tế 

Hút chân không túi 500g 

Việt 

Nam 500   

14 
Hóa chất Brain Heart Broth (BHI), chai 

500g-Merck (Đức) hộp 

Enzymatic Digest of Animal Tissues 10 g/l, 

Dehydrated Calf Brain Infusion 12.5 g/l, 

Dehydrated Beef Heart Infusion 5 g/l, Glucose 

2 g/l, NaCl 5 g/l, Na2HPO4, anhydrous 2.5 g/l, 

Water 1000 ml/l, pH at 25 °C 7.4 ± 0.2 

Châu 

Âu 1   

15 
Hóa chất vi sinh - Baird-Parker agar, 

chai 500g-Merck (Đức) hộp 

Pancreatic Digest of Casein 10 g, Meat Extract 

5 g/l, Yeast Extract 1 g/l,  

Sodium Pyruvate 10 g/l, L-Glycine 12 g/l, 

Lithium Chloride 5 g/l, Agar 12-22 g/, Water 

950 ml/l 

Châu 

Âu 1   
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STT Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính Thông số kĩ thuật 
Xuất 

xứ 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

16 
Hóa chất vi sinh - Trypticase Soy Agar, 

chai 500g-Merck (Đức) hộp 

Pancreatic digest of casein: 15.0 g/L 

Papaic digest of soybean meal: 5.0 g/L Sodium 

chloride: 5.0 g/L 

Agar: 15.0 g/L 

pH sau pha: 7.3 ± 0.2 ở 25°C 

Dạng tồn tại: Bột mịn, màu vàng nhạt 

Châu 

Âu 1   

17 
Pseudomonas CFC/CN agar (base), hộp 

500g-Merck (Đức) hộp Hộp 500g-Merck (Đức) 
Châu 

Âu 1   

18 
Chai thủy tinh miệng rộng  250ml có nút 

mài chiếc Chai nút mài 250ml  
Đông 

Nam Á 100   

19 
Chai thủy tinh miệng rộng  500ml có nút 

mài  chiếc Chai nút mài 250ml  
Đông 

Nam A 100   

20 Bactident Oxidase  test Hộp đựng 50 strips  
Châu 

Âu 50   

21 Đồng hồ đo nhiệt ẩm kế đầu dò chiếc 

Loại: Nhiệt ẩm kế 

Khoảng đo nhiệt độ: -14 đến 70 độ C 

Khoảng đo độ ẩm: 10% - 99% 

Đơn vị đo: °C/°F 

Châu 

Á 
4   
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